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Më §Çu 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Về phương diện pháp luật quốc gia, Nhà nước ta đang tiến hành sửa đổi Bộ luật lao động. Dự 
thảo Bộ luật này đã được công bố lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân. Nhiều cuộc hội thảo quốc gia và 
hội thảo quốc tế đã được tổ chức để bàn luận về nội dung Dự thảo Bộ luật. Dự kiến Bộ luật lao động 
(sửa đổi) sẽ được Chính phủ trình Quốc hội vào năm 2011. 

Về phương diện pháp luật quốc tế, Nhà nước ta đã gia nhập 18 công ước quốc tế về lao động của 
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Việt Nam đang phải thực hiện các công ước này. Đồng thời nước 
ta sẽ tiếp tục đàm phán với Tổ chức Lao động Quốc tế, trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 
(ASEAN), một số diễn đàn khác để đạt được những cam kết quốc tế mới trong lĩnh vực lao động. Đó 
là một nhiệm vụ kép rất nặng nề trong xây dựng và thực thi pháp luật lao động của Việt Nam. 

Về phương diện xây dựng pháp luật, xét theo góc nhìn của đề tài luận văn, pháp luật lao động nước ta 
cần phải được xây dựng phù hợp với các cam kết quốc tế của nước ta về lao động, từng bước tương thích 
với các tiêu chuẩn pháp luật quốc tế đã được thừa nhận phổ cập. Yêu cầu này được đặt ra một cách hiển 
nhiên. 

Về phương diện thực tiễn, trong lĩnh vực lao động ở nước ta đang phát sinh nhiều vấn đề mới. 
Hàng loạt vấn đề như về đại diện người sử dụng lao động; công đoàn; thỏa ước lao động tập thể ngành; 
đình công; tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động; việc làm; vệ sinh, an toàn lao động 
v.v... đang diễn ra rất phức tạp, đòi hỏi phải được nghiên cứu kỹ về phương diện pháp lý.  

Các mặt của tình hình nêu trên đang diễn ra và tác động cộng hưởng với nhau trong lĩnh vực 
pháp luật về lao động ở nước ta. 

Trong bối cảnh như đã nêu ở trên, một mặt, có nhiều vấn đề đặt ra về pháp luật lao động cả về 
phương diện pháp luật quốc gia của nước ta, cả về phương diện pháp luật quốc tế. Mặt khác, trong 
thời đại hiện nay - thời đại phát triển kinh tế thị trường và toàn cầu hóa kinh tế quốc tế, pháp luật 
quốc gia và pháp luật quốc tế trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như lĩnh vực thương mại, đầu tư, dịch vụ, 
sở hữu trí tuệ, lao động,... có xu hướng thâm nhập và hội nhập lẫn nhau. Mối tương quan và thâm nhập 
lẫn nhau giữa các lĩnh vực pháp luật sâu đến mức thậm chí khó phân biệt được khía cạnh đối nội hay 
khía cạnh đối ngoại, khía cạnh quốc gia và khía cạnh quốc tế của chính sách pháp lý. 

Vì vậy việc nghiên cứu một số vấn đề pháp luật lao động của nước ta trong tương quan với pháp 
luật quốc tế về lao động là một nhu cầu có thực, rất thời sự và rất cần thiết. 

2. Tình hình nghiên cứu 

Theo tác giả luận văn biết, trong quá trình xây dựng Dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi), cơ quan 
chủ trì soạn thảo là Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã đối chiếu, so sánh các công ước quốc tế 
của ILO mà nước ta gia nhập để xây dựng những qui định mới tương thích. Những nghiên cứu đó 
mang tính phục vụ tác nghiệp cho công tác soạn thảo Bộ luật lao động (sửa đổi). 

Văn phòng ILO tại Hà Nội cũng đã phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức 
một số cuộc thảo luận về Dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi) của nước ta. Những hội thảo đó thường 
tập trung chủ yếu vào kỹ thuật lập pháp, tính khả thi và một số điểm nhậy cảm của Dự thảo Bộ luật 
như về công đoàn, đình công,... mà chưa nghiên cứu một cách tổng quát về tương quan giữa pháp 
luật lao động Việt Nam với pháp luật quốc tế về lao động dưới giác độ lý luận khoa học pháp lý. 

Có thể nói, chưa có công trình nghiên cứu nào bàn tổng quan về pháp luật lao động của nước ta 
trong tương quan với pháp luật lao động quốc tế. Vì vậy tác giả chọn đề tài "Pháp luật Việt Nam 
trong tương quan với pháp luật quốc tế về lao động" làm luận văn thạc sĩ. 

3. Mục đích, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu 
3.1. Mục đích 

Tác giả đề ra cho mình mục đích nghiên cứu chính sau đây: 
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- Góp phần nâng cao sự hiểu biết về đặc thù của lao động và đặc thù của pháp luật về lao động 
cả ở phương diện quốc gia và phương diện quốc tế trong thời đại ngày nay. 

- Góp phần tăng cường nhận thức khoa học về lý luận và thực tiễn mối quan hệ lẫn nhau giữa 
pháp luật lao động quốc gia và các cam kết quốc tế của quốc gia về lao động trong bối cảnh hiện nay 
của thế giới. 

- Góp phần phục vục việc nâng cao chất lượng dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi) dưới góc nhìn tương 
thích với những cam kết quốc tế của nước ta về lao động. 

- Góp phần vào việc phục vụ soạn thảo Bộ luật lao động tương thích với các cam kết quốc tế của 
nước ta về lao động cả trong xây dựng Dự thảo, cả từ góc độ thực thi những qui định của pháp luật 
lao động. 

3.2. Nhiệm vụ 

Để đạt được những mục đích nêu trên, luận văn có nhiệm vụ: 

Một là, xác lập cơ sở lý luận và thực tiễn mối tương quan giữa pháp luật lao động nước ta với 
pháp luật quốc tế về lao động. 

Hai là, trình bày tổng quan về pháp luật lao động của nước ta; và tổng quan các cam kết quốc tế 
của nước ta về lao động trong khuôn khổ Tổ chức Lao động Quốc tế. 

Ba là, đề xuất một số giải pháp làm cho pháp luật lao động nước ta làm tương thích với các cam kết 
quốc tế của nước ta bắt nguồn từ các công ước quốc tế của ILO mà nước ta đã gia nhập để thực thi 
hiệu quả những qui định pháp luật về lao động cả trong quan hệ đối nội lẫn trong quan hệ đối ngoại. 

3.3. Phạm vi nghiên cứu 

 Tác giả giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài này trong phạm vi sau đây: 

Thứ nhất: Tên gọi đề tài ngụ ý nói về "Pháp luật lao động Việt Nam trong tương quan với pháp luật 
lao động quốc tế". Nhưng để tránh lặp lại từ ngữ "lao động", đề tài được viết tắt thành "Pháp luật 
Việt Nam". Tác giả không nghiên cứu pháp luật Việt Nam nói chung, mà chỉ nghiên cứu về "pháp 
luật lao động Việt Nam trong tương quan với pháp luật quốc tế về lao động". 

Thứ hai: Pháp luật quốc tế về lao động là một khái niệm rộng. Tác giả xin không bàn về pháp 
luật quốc tế nói chung về lao động, mà chỉ khoanh vùng và bàn về những cam kết quốc tế của nước 
ta về lao động trong khuôn khổ các công ước quốc tế về lao động của ILO trong mối tương quan với 
pháp luật lao động của nước ta. Vì những cam kết của nước ta trong các công ước của ILO mà nước 
ta đã gia nhập thể hiện tập trung nhất, điển hình nhất những vấn đề pháp lý mà chúng ta đang rất 
quan tâm. 

Thứ ba: Tác giả không có tham vọng và nhận thức rằng mình chưa đủ điều kiện và trình độ để 
bàn về tất cả các vấn đề có liên quan của pháp luật lao động dưới giác độ pháp luật quốc gia và pháp 
luật quốc tế, vì vậy tác giả chỉ xin bàn về một số vấn đề chung nhất nhằm góp phần phục vụ xây 
dựng Dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi. 

4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Cơ sở lý luận 

- Các điều ước quốc tế của Tổ chức Lao động Quốc tế về lao động: Công ước số 5 về quy định 
tuổi tối thiểu của trẻ em được vào làm việc trong các công việc công nghiệp; Công ước số 138 về độ 
tuổi tối thiểu được nhận vào làm việc thông qua ngày 26/7/1973; Công ước số 100 về trả công bình 
đẳng giữa lao động nam và lao động nữ cho một công việc có giá trị ngang nhau thông qua ngày 
29/6/1951; Công ước số 111 về phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp ngày 25/6/1958; 
Công ước số 155 về an toàn lao động và vệ sinh lao động và môi trường làm việc ngày 22/6/1981; … 

- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi năm 2001). 

- Bộ luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (đã được sửa đổi, bổ sung năm 
2007). 
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- Dự thảo (sửa đổi) Bộ luật lao động Việt Nam, năm 2010. 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, năm 2008. 

- Luật Ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, năm 2005. 

- Công ước Viên về luật điều ước quốc tế, năm 1969.  

- Các văn bản dưới luật có liên quan đến lĩnh vực lao động.  

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu đề tài này, tác giả luận văn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau 
đây: 

 - Phương pháp duy vật lịch sử và phương pháp duy vật biện chứng. Nghĩa là nghiên cứu quan hệ 
qua lại hai chiều lẫn nhau (biện chứng) giữa pháp luật lao động Việt Nam với pháp luật quốc tế về 
lao động thể hiện thông qua các công ước của ILO mà nước ta đã gia nhập và nghiên cứu nó trong 
bối cảnh hiện nay (tính lịch sử). 

- Phương pháp so sánh. 

- Tác giả tiếp cận các nội dung nghiên cứu từ: 1) nhu cầu thực tiễn của quan hệ lao động cần 
được điều chỉnh bằng luật pháp; 2) đòi hỏi của quản lý nhà nước đối với lao động và quan hệ lao 
động; 3) yêu cầu thực hiện các cam kết quốc tế của nước ta về lao động trong khuôn khổ ILO. 

5. Ý nghĩa của đề tài  

Đề tài có nhiều ý nghĩa lý luận về pháp luật lao động trong bối cảnh hiện nay của thời đại, đồng 
thời nó góp phần phục vụ thực tiễn xây dựng và thực hiện pháp luật lao động ở nước ta. 

6. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 
chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về sự tương quan giữa pháp luật lao động Việt Nam với pháp luật quốc 
tế về lao động. 

Chương 2: Một số vấn đề chung về tương quan giữa pháp luật lao động Việt Nam với pháp luật 
lao động quốc tế của Tổ chức Lao động Quốc tế. 

Chương 3: Một số giải pháp nhằm góp phần làm tương thích pháp luật lao động Việt Nam với 
các cam kết quốc tế của nước ta về lao động. 

 

Ch-¬ng 1 
C¥ Së Lý LuËn vÒ Sù T¦¥NG QUAN Gi÷a Ph¸p 
LuËt  
LAO §éng ViÖt NAM Víi Ph¸p LuËt Quèc TÕ VÒ 
LAO §éng 

1.1.  Cơ sở lý luận về sự tương quan giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế 

1.1.1. Pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế tương quan với nhau như thế nào 

- Luật quốc gia có ảnh hưởng mang tính quyết định đến sự hình thành và phát triển của luật quốc 
tế. 

Mỗi quốc gia đều cố gắng đưa vào pháp luật quốc tế những ảnh hưởng và hướng điều chỉnh 
riêng của mình tới các vấn đề lợi ích mà họ cần đạt được từ luật quốc tế.. Việc tạo thành các quy 
phạm, nguyên tắc hay chế định này tuỳ thuộc ở mức độ gữa các quốc gia, và ở phạm vi đó, luật quốc 
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gia thể hiện sự định hướng về nội dung, tính chất của các mối quan hệ quốc tế, làm phát triển hơn, 
hoặc làm thay đổi chúng theo chiều hướng tiến bộ.  

- Luật quốc tế thúc đẩy sự phát triển và hoàn thiện luật quốc gia  

Luật quốc tế có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển, hoàn thiện pháp luật quốc 
gia. Là kết quả của sự thoả thuận giữa các quốc gia, luật quốc tế thể hiện nhiều sự tiến bộ, nhiều 
thành tựu mới của khoa học pháp lý hiện đại. Thông qua nghĩa vụ quốc tế của quốc gia trong việc 
tuân thủ pháp luật quốc tế, những thành tựu này khi được áp dụng ở từng quốc gia đã mang lại cho 
pháp luật quốc gia những sự thay đổi, bổ sung mới, vì quá trình thực hiện luật quốc tế ở từng quốc 
gia luôn đặt ra yêu cầu có sự phù hợp giữa hai hệ thống pháp luật.  

1.1.2. Tại sao pháp luật quốc gia tương quan với pháp luật quốc tế? 

Pháp luật quốc gia tương quan với pháp luật quốc tế vì hai nguyên nhân cơ bản nhất: 

Thứ nhất, vì pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế là hai hệ thống khác nhau trong cùng một 
thế giới có pháp luật.  

Thứ hai, pháp luật quốc gia hay pháp luật quốc tế đều là sản phẩm hoạt động của chính các nhà 
nước  

1.1.3. Tính phức tạp của mối tương quan giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế 

Thứ nhất, pháp luật quốc gia rất phong phú về hình thức và về bản chất 

Thứ hai, pháp luật quốc tế rất đa dạng. 

Thứ ba, quan hệ xã hội - đối tượng điều chỉnh của pháp luật được quản lý ở nhiều cấp độ. 

Thứ tư, luật pháp quốc gia và luật pháp quốc tế luôn luôn vận động và phát triển không ngừng. 

Thứ năm, sự chi phối bởi lợi ích khác nhau của các nhà nước. 

1.2. Một số lý thuyết về tương quan giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế dưới góc 
nhìn áp dụng pháp luật  

1.2.1. Lý thuyết pháp luật quốc tế ưu thế hơn pháp luật quốc gia 

Đại diện cho học thuyết này là H.Kelsel, A.Verdross, A.Zorn, A.Lasson, B.Kunz. Học thuyết 
nhất nguyên này quan niệm pháp luật là một hệ thống thống nhất. Học thuyết nhất nguyên đưa ra hai 
khả năng xác định mối quan hệ giữa luật quốc tế và luật quốc gia tùy theo vị trí ưu tiên của chúng. 
Chủ nghĩa nhất nguyên luận dựa trên quan điểm cho rằng pháp luật quốc tế có trước pháp luật quốc gia. 
Do đó, luật quốc tế có vị trí ưu tiên hơn luật quốc gia.  

1.2.2. Lý thuyết pháp luật quốc gia ưu thế hơn pháp luật quốc tế 

Học thuyết về sự ưu tiên của pháp luật quốc gia đặt chủ quyền của quốc gia lên trên hết. Pháp 
luật quốc tế chỉ có giá trị áp dụng, nếu một quốc gia tự công nhận là nó có giá trị hiệu lực đối với 
mình.  

Trong mối tương quan pháp luật của quốc gia, pháp luật quốc tế lúc này không còn giá trị độc lập 
nữa, mà chỉ được coi là một bộ phận cấu thành pháp luật quốc gia, hoặc chỉ đơn thuần là "pháp luật quốc 
gia trong quan hệ đối ngoại".  

1.2.3. Lý thuyết pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia có ưu thế ngang nhau (như nhau) 

Chủ nghĩa nhị nguyên (chủ nghĩa lưỡng hệ - Dualiste): Đại diện xuất sắc cho trường phái này là H. 
Triepel, D.A. Anzilotti, H. Lauterpacht, L. Ehrlich. Trái ngược với chủ nghĩa nhất nguyên coi pháp luật 
quốc tế và pháp luật quốc gia là hai bộ phận của một hệ thống thống nhất, chủ nghĩa nhị nguyên coi pháp 
luật quốc gia và pháp luật quốc tế là hai hệ thống pháp luật hoàn toàn độc lập với nhau. Học thuyết nhị 
nguyên lại được phân chia thành hai trường phái, đó là trường phái nhị nguyên cực đoan và trường phái 
nhị nguyên dung hòa. 

 Chủ nghĩa nhị nguyên cực đoan: Chủ nghĩa nhị nguyên cực đoan dựa trên sự tách biệt hoàn toàn 
hai hệ thống pháp luật: pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia. Do vậy, theo trường phái này không 
có xung đột giữa hai hệ thống pháp luật trên.  



 

13  
 

Chủ nghĩa nhị nguyên luận dung hòa: Chủ nghĩa nhị nguyên luận dung hòa xuất phát từ chỗ tách 
biệt về cơ bản hai hệ thống pháp luật - pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia - nhưng không phủ 
nhận khả năng xung đột giữa hai hệ thống đó. Xung đột giữa pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia 
không chỉ được giải quyết theo cách của chủ nghĩa nhất nguyên, với một trật tự trên dưới của hai bộ 
phận pháp luật. 

 

Chương 2 
Mét Sè VÊn §Ò CHUNG VÒ T¦¥NG QUAN  
Gi÷a Ph¸p LuËt lAO §éng ViÖt NAM  
Víi Ph¸p LuËt LAO §éng Quèc TÕ Cña ILO 

2.1. Đặc điểm về tình hình pháp luật Lao động Việt Nam hiện nay 

2.1.1. Giới thiệu sơ lược về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lao động nước ta 

Pháp luật lao động Việt Nam quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng 
lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động. Bộ luật lao động, ban 
hành năm 1994, có hiệu lực thi hành từ 1995, đã được sửa đổi, bổ sung vào các năm 2002, 2006, 
2007; nay đang soạn thảo sửa đổi mới. 

Các qui định pháp luật về lao động nằm ở rất nhiều văn bản khác như Bộ luật Dân sự, Luật 
Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Thương mại, Luật Thuế, Luật Công đoàn..., ở hàng loạt văn bản 
qui phạm pháp luật dưới luật.  

2.1.2. Đặc điểm của quan hệ lao động hiện nay ở nước ta 

Quan hệ lao động gắn liền với mọi mặt của đời sống xã hội  

Chưa bao giờ thấy rõ như hiện nay, rằng quan hệ lao động gắn liền với mọi mặt của đời sống 
kinh tế - xã hội như ăn, ở, làm việc, làm nghề hay thất nghiệp, lương bổng, nghỉ ngơi, vui chơi hay 
thai nghén, sinh đẻ, đào tạo, chữa bệnh, thuế, bảo hiểm, môi trường, hay thương mại. 

Quan hệ lao động diễn ra trong điều kiện nền kinh tế thị trường 

Quan hệ lao động trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 

Theo xu thế phát triển đó, thị trường lao động cũng có xu hướng mang tính toàn cầu. Lao động 
được thực hiện xuyên biên giới. Theo Báo cáo Phát triển con người của Liên hợp quốc công bố ngày 
5/10/2009, hiện có gần 1 tỷ người trong số 6,7 tỷ người trên thế giới là người di cư. Song người di cư 
trong châu á chiếm gần 20% tổng số người di cư, sẽ vượt tổng số người di cư vào châu Âu từ tất cả 
các lục địa. Nói cách khác, quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài hiện nay trở nên một hiện tượng 
phổ biến. Điều này có tác động quan trọng đến luật pháp lao động Việt Nam và luật pháp quốc tế về lao 
động.  

Việt Nam đang hội nhập kinh tế quốc tế rất nhanh, hiệu quả, phát triển trên qui mô rộng và chiều 
sâu. Vấn đề lao động và pháp luật lao động ở nước ta chịu ảnh hưởng lớn bởi quá trình hội nhập kinh 
tế quốc tế. Do đó, sự tương quan và sự tùy thuộc lẫn nhau giữa pháp luật quốc gia về lao động và 
pháp luật quốc tế về lao động ngày được tăng cường. 

Cạnh tranh về lao động không ngừng 

Trong lao động, cạnh tranh không ngừng tăng nhanh, tăng mạnh. Cạnh tranh về lao động diễn ra 
trong từng lĩnh vực việc làm, cạnh tranh lao động thể hiện đối với từng sản phẩm, từng mặt hàng, 
từng ngành hàng và cạnh tranh lao động trong cả nền kinh tế. Cạnh tranh lao động tay nghề cao, 
năng suất cao, hàm lượng tri thức nhiều, cạnh tranh lao động hướng tới nền kinh tế tri thức. Cạnh 
tranh về lao động diễn ra trên phạm vi quốc tế. 

2.1.3. Một số vấn đề mới về pháp luật lao động 
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Có rất nhiều nội dung cụ thể của Dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi) đang được đặt ra ở nước ta 
hiện nay. Có thể nêu một số nội dung sau đây: 

- Vấn đề pháp điển hóa luật lao động: Việt Nam có Bộ luật lao động, lại có nhiều bộ luật, văn bản qui 
phạm pháp luật dưới luật liên quan đến lao động và các cam kết quốc tế. Vấn đề pháp điển hóa luật lao 
động được đặt ra và nên giải quyết theo hướng nào?. Vì rõ ràng những qui định pháp luật Việt Nam 
nằm trong rất nhiều đạo luật và văn bản qui phạm pháp luật thuộc nhiều lĩnh vực (ngành) luật khác 
nhau. Bộ luật lao động (sửa đổi) không phải là bộ pháp điển.  

Trong bối cảnh ấy, tiếp cận về kỹ thuật lập pháp (kể cả xét trong tương quan giữa pháp luật quốc 
gia và pháp luật quốc tế) đối với lĩnh vực lao động nên như thế nào? 

- Vấn đề đại diện người sử dụng lao động: Trên thực tế, hiện có ba tổ chức lớn đại diện người sử 
dụng lao động: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ; Liên 
minh các Hợp tác xã Việt Nam. 

Nhiệm vụ đặt ra là nên nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế và pháp luật quốc tế về lao 
động để giải quyết vấn đề nay. 

- Vấn đề về thỏa ước lao động tập thể ngành: Trong dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi) có nội dung về 
thỏa ước lao động tập thể ngành. Lập luận về vấn đề này còn rất khác nhau: qui định về thỏa ước lao động 
tập thể ngành để làm khuôn khổ pháp lý cho thương lượng, ký kết thỏa ước? Thế nào là một ngành nhìn từ 
giác độ thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể? Ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành là bắt 
buộc hay là tự nguyện? Tại sao? Cần điều kiện gì nếu ký kết tự nguyện? Cần điều kiện gì nếu bắt buộc ký 
kết thỏa ước lao động tập thể ngành. 

Về đình công: Đình công xẩy ra nhiều, nhưng hầu như các cuộc đình công đều không hợp pháp?. 
Từ ngày Bộ luật lao động có hiệu lực thi hành năm 1995 đến nay, số vụ đình công đều tăng. Về kỹ 
thuật lập pháp vì sao qui định như Bộ luật hiện hành, các cuộc đình công lại đều không hợp pháp? 
Khi xẩy ra đình công, doanh nghiệp đóng cửa tạm thời doanh nghiệp (bế xưởng)? Có thể cấm doanh 
nghiệp đóng cửa tạm thời trước (khi có nguy cơ đình công) và sau khi xẩy ra đình công?. Tranh chấp 
lao động về quyền là thế nào (vi phạm pháp luật lao động)?. Khi tranh chấp lao động tập thể về quyền 
người lao động có quyền đình công?. Cơ quan giải quyết tranh chấp lao động về quyền (những cơ 
quan nào giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền? Cơ quan hành chính (Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân quận huyện, thị xã) giải quyết? Cơ quan quản lý nhà nước về lao động? (Sở lao động)? Tòa 
án?. 

Việc sửa đổi Bộ luật lao động hiện hành còn đặt ra hàng loạt vấn đề khác, như về đại diện tập thể 
lao động ở doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn; thời gian làm thêm (200, 300, 500 giờ)? qui định 
giờ làm thêm một cách khả thi nên như thế nào? Có tổ chức một cơ quan quản lý lao động chung cho 
khu công nghiệp khu chế xuất không? cơ quan quản lý lao động khu công nghiệp, khu chế xuất có 
phải là một cấp quản lý nhà nước về lao động tại địa phương (nơi có khu chế xuất, khu công nghiệp); 
lương tối thiểu (cách tính lương tối thiểu? Lương tối thiểu theo ngành? Lương tối thiểu vùng lãnh 
thổ? kết hợp cả hai (theo vùng và theo ngành) để tính lương tối thiểu?... 

Tác giả nêu những vấn đề trên đây để thấy rõ rằng ngay trong bản thân nội tại hệ thống pháp luật 
nước ta về lao động đã quá phức tạp rồi. Vì vậy, bàn về sự tương quan giữa pháp luật lao động Việt 
Nam với pháp luật quốc tế về lao động, quả thực là một công việc thực sự hết sức khó khăn. 

2.2. Khái quát về ILO và Các công ước quốc tế về lao động 

2.2.1. Về Tổ chức lao động quốc tế  

Tổ chức lao động quốc tế ILO (International Labour Organization) là cơ quan của Liên Hợp 
quốc hoạt động trong lĩnh vực tạo cơ hội cho tất cả mọi người có việc làm bền vững và hiệu quả 
trong điều kiện tự do, bình đẳng, an toàn và nhân phẩm được tôn trọng.  

Một trong chức năng cơ bản nhất của ILO là quyết nghị về các vấn đề dưới dạng các công ước 
và khuyến nghị về vấn đề lao động. 

2.2.2. Về quá trình Việt Nam tham gia Tổ chức Lao động quốc tế 
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Năm 1950, chính quyền Bảo Đại đã chính thức gia nhập ILO. Từ sau năm 1954, ngụy quyền Sài 
Gòn thừa kế tư cách thành viên của ILO của chế độ Bảo Đại cho tới năm 1975. 

Tới năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, chế độ Sài Gòn bị lật đổ nên tư cách thành viên 
đã mặc nhiên chấm dứt. Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa khi đó không đặt vấn đề kế thừa tư 
cách thành viên của chế độ Sài Gòn cũ. Ngày 26-10-1980, Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam đã làm đơn gia nhập ILO và từ đó là thành viên chính thức.  

2.2.3. Một số nội dung pháp luật quốc tế về lao động của ILO 

* Về lao động trẻ em 

Liên quan đến xóa bỏ lao động trẻ em, các quy định của ILO tập trung vào hai lĩnh vực, đó là: (i) xác 
định độ tuổi được nhận trẻ em vào làm việc, và (II) xác định điều kiện làm việc của trẻ em. Theo tinh 
thân này, Công ước số 138 (Việt Nam phê chuẩn ngày 14/6/2003) quy định tuổi tối thiểu để nhận trẻ em 
vào làm việc là 15 tuổi (14 tuổi đối với các quốc gia thành viên có trình độ kinh tế- giáo dục chưa phát 
triển). Độ tuổi tối thiểu để trẻ em làm các công việc nhẹ là 13 tuổi (12 tuổi đối với quốc gia thành viên có 
trình độ kinh tế- giáo dục chưa phát triển). Riêng đối với các công việc nặng nhọc, độc hại thì độ tuổi tối 
thiểu là 18. Về môi trường làm việc, Công ước số 182 (Việt Nam đã phê chuẩn ngày 19/12/2000). Nội 
dung công ước yêu cầu các quốc gia thành viên phải xóa bỏ ngay 4 hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất.  

* Về xóa bỏ lao động cưỡng bức  

Công ước 29 quy định: "Mọi nước thành viên của Tổ chức lao động quốc tế phê chuẩn Công ước 
này cam kết hủy bỏ việc lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc dưới mọi hình thức, trong thời gian ngắn 
nhất có thể đạt được" (Điều 1). 

* Về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử tại nơi làm việc   

Công ước số 100 về trả công bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ cho một công việc có giá 
trị ngang nhau thông qua ngày 29/6/1951. Nội dung Công ước yêu cầu các quốc gia phê chuẩn đảm bảo 
lao động nam và lao động nữ được trả công như nhau khi làm những công việc có giá trị tương 
đương. 

Công ước số 111 (Việt Nam phê chuẩn ngày 7/10/1977) yêu cầu các nước thành viên theo đuổi 
một chính sách quốc gia, nhằm thúc đẩy những phương pháp thích ứng với hoàn cảnh và thực tiễn 
quốc gia, sự bình đẳng về cơ may và về đối xử trong việc làm và nghề nghiệp để nhằm hủy bỏ mọi 
sự phân biệt đối xử. Công ước nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, 
giới tính, tôn giáo, chính kiến, dòng dõi dân tộc hoặc nguồn gốc xã hội, có tác động triệt bỏ hoặc làm 
phương hại sự bình đẳng về cơ may hoặc về đối xử trong việc làm hoặc nghề nghiệp.  

* Về quyền tự do hiệp hội và về việc bảo vệ quyền được tổ chức 

Tự do liên kết được coi là những tiêu chuẩn lao động cơ bản nhất của ILO. Nội dung của Công ước 
87 quy định: "Người lao động và người sử dụng lao động không phân biệt dưới bất kỳ hình thức nào, đều 
không phải xin phép trước mà vẫn có quyền được tổ chức và gia nhập các tổ chức theo sự lựa chọn của 
mình, với một điều kiện duy nhất là phải tuân theo điều lệ của chính tổ chức đó" (Điều 2). 

* Về quyền tổ chức và thương lượng tập thể  

Nội dung Công ước 98 quy định: "Những người lao động phải hưởng được sự bảo vệ thích đáng 
chống lại tất cả các hành vi phân biệt đối xử nhằm xúc phạm đến quyền tự do công đoàn trong lĩnh 
vực lao động" (Điều 1). 

* Về thanh tra lao động trong công nghiệp và thương mại  

Công ước quy định: "Cơ quan thanh tra lao động phải được thông báo về các tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp trong các trường hợp và theo cách thức mà pháp luật hoặc quy định của quốc gia 
quy định" (Điều 14). 

* Về an toàn lao động và vệ sinh lao động và môi trường làm việc 
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Nội dung công ước yêu cầu: "1. Mỗi nước thành viên xét theo những điều kiện và thực tiễn quốc 
gia, và sau khi tham khảo ý kiến các tổ chức mang tính đại diện nhất của người sử dụng lao động và 
người lao động, sẽ hình thành, thực hiện và sẽ định kỳ xem xét lại một chính sách quốc gia chặt chẽ 
về an toàn lao động, vệ sinh lao động và môi trường làm việc".  

* Về tham vấn ba bên (tiêu chuẩn lao động quốc tế) 

Nội dung của Công ước 144 đề cập đến các quy trình tham vấn ba bên với các tổ chức của người 
sử dụng lao động và người lao động nhằm thúc đẩy việc áp dụng các tiêu chuẩn lao động quốc tế.  

Trong công ước này, thuật ngữ "tổ chức đại diện" là chỉ các tổ chức mang tính đại diện nhất của 
người sử dụng lao động và của người lao động, được hưởng quyền tự do hiệp hội (Điều 1). 

 
Chương 3 
Mét Sè Gi¶i Ph¸p nh»m gãp phÇn lµm t-¬ng thÝch 
Ph¸p LuËt LAO §éng ViÖt NAM Víi C¸c CAM KÕt 
Quèc TÕ Cña N-íc TA VÒ LAO §éng 

3.1. Tham gia chọn lọc điều ước quốc tế về lao động  

Trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam tham gia nhiều điều ước quốc tế 
về kinh tế, đầu tư, dịch vụ, sở hữu trí tuệ và lao động...  

Việc tham gia đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế có ý nghĩa và giá trị quan trọng: 

- Tham khảo kinh nghiệm và tiếp thu có chọn lọc quan điểm pháp luật và kinh nghiệm xây dựng 
pháp luật lao động của các nước trên thế giới. 

- Áp dụng các điều ước quốc tế mà nước ta đã ký kết và gia nhập để xây dựng quan hệ lao động 
ở nước ta phù hợp với điều kiện của nước ta, thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ pháp lý quốc tế bắt nguồn 
từ các điều ước quốc tế đó. 

- Tiếp tục đàm phán để đạt được những cam kết mới nhằm tăng cường hợp tác giữa nước ta với 
các tổ chức quốc tế về lao động. 

Để việc tham gia các điều ước quốc tế có hiệu quả nên phân tích các điều ước quốc tế thành ba 
loại: 

- Những điều ước quốc tế bắt buộc phải tham gia. 

- Những điều ước quốc tế không cần tham gia, nhưng nên hoặc cần chuyển hóa những nội dung 
thích hợp một cách có chọn lọc của điều ước đó thành những qui định pháp luật trong nước để thực 
hiện, vì những qui định điều ước ấy tiến bộ và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. 

- Những điều ước quốc tế không cần phải tham gia và cũng không cần phải chuyển hóa thành 
những qui định pháp luật quốc gia (không một nước nào có thể tham gia tất cả các điều ước quốc tế). 

3.2. Xác định nguyên tắc áp dụng luật trong tương quan giữa pháp luật lao động Việt Nam 
với pháp luật quốc tế 

3.2.1. Áp dụng pháp luật quốc gia 

Việc áp dụng pháp luật quốc gia được thực hiện theo nguyên tắc được thừa nhận và áp dụng rộng 
rãi là ưu tiên áp dụng luật chuyên biệt.  

Trong những trường hợp mà những qui định chung và những qui định riêng, chuyên biệt có nội 
dung chỉ dẫn việc áp dụng thì việc áp dụng luật được thực hiện theo những chỉ dẫn đó. 

3.2.2. Áp dụng luật nước ngoài 
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Thường thường thì trong quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài, việc áp dụng pháp luật nước 
ngoài do qui phạm xung đột phù hợp chỉ dẫn, hoặc do các bên trong tranh chấp dân sự có yếu tố 
nước ngoài thỏa thuận lựa chọn. 

Luật pháp nước ngoài có thể được áp dụng ở Việt Nam nếu luật pháp Việt Nam hoặc điều ước 
quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia dẫn chiếu đến luật nước ngoài để áp dụng. 

Có thể xẩy ra trường hợp dẫn chiếu ngược. Pháp luật Việt Nam dẫn chiếu đến luật nước ngoài để 
áp dụng, nhưng khi sử dụng luật nước ngoài thì luật nước ngoài lại dẫn chiếu ngược lại - áp dụng 
pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp này sẽ áp dụng pháp luật Việt Nam. 

3.2.3. Áp dụng pháp luật quốc tế 

Trong ngữ cảnh của mục này, áp dụng luật là việc lựa chọn hệ thống pháp luật để thực hiện, tức 
là sự lựa chọn giữa pháp luật lao động Việt Nam và điều ước quốc tế về lao động mà nước ta ký kết 
hoặc tham gia. 

Theo Công ước Viên năm 1969 của Liên hợp quốc về Luật điều ước quốc tế đã được hầu hết các 
quốc gia ký kết hoặc tham gia và Việt Nam cũng đã tham gia Công ước này từ năm 2001, và trong 
Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế năm 2005 của Việt Nam có quy định nguyên tắc 
điều ước quốc tế có giá trị ưu thế hơn so với pháp luật quốc gia.  

3.3. Nội luật hóa các cam kết quốc tế 

3.3.1. Về nguyên tắc  

Các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia tạo ra một nguồn luật để áp dụng và 
đều phải được áp dụng. Nguyên tắc áp dụng điều ước quốc tế là: 

- Những cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia không trái 
(không khác) với Hiến pháp và pháp luật Việt Nam thì có thể áp dụng trực tiếp toàn bộ hoặc một 
phần của điều ước quốc tế đó.  

- Nếu điều ước quốc tế tương thích với pháp luật trong nước (Việt Nam) thì không cần sửa đổi, 
bổ sung pháp luật trong nước. 

3.3.2. Vấn đề đánh giá tác động luật khi nội luật hóa các cam kết quốc tế 

Theo qui định của Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật thì khi xây dựng và ban hành văn 
bản qui phạm pháp luật, phải đánh giá tác động của văn bản qui phạm đó đối với đời sống kinh tế - 
xã hội. Đây là vấn đề hoàn toàn mới ở Việt Nam. 

Khi áp dụng trực tiếp hoặc nội luật hóa các cam kết quốc tế thì không cần phải lập báo cáo đánh 
giá tác động luật vì lẽ sau đây: 

Việc đánh giá tác động của những cam kết quốc tế chỉ có thể và cần phải thực hiện trong quá 
trình đàm phán quốc tế, trước khi thỏa thuận ký điều ước quốc tế. Vì sau khi đã ký kết điều ước quốc 
tế, điều ước quốc tế có hiệu lực thực hiện vẫn tiến hành đánh giá tác động của các cam kết điều ước 
quốc tế, nếu xác định rằng những tác động của việc thực hiện các cam kết mang lại bất lợi thì cũng 
không thể viện dẫn lý do đó để khước từ nghĩa vụ tôn trọng và thực hiện cam kết quốc tế.  

3.4. Luận về làm hài hòa một số nội dung giữa dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi) với các 
quy định của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) 

3.4.1. Về quan hệ lao động 

Dự thảo Bộ luật lao động quy định: "1. Người lao động là người ít nhất đủ 15 tuổi, có khả năng lao 
động và có giao kết hợp đồng lao động" (Khoản 1 Điều 5).  

Định nghĩa này không bao quát được sự đa dạng về hình thức các lao động mới ở Việt Nam. 
Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, để xác định một mối quan hệ việc làm phải được tự do thỏa thuận 
giữa một người sử dụng lao động và người lao động; mối quan hệ lao động phải được điều chỉnh bởi 
các điều khoản và điều kiện về việc làm; người lao động có thể, tại mọi thời điểm, chấm dứt quan hệ 
này mà chỉ cần gửi thông báo trước hợp lý, tất cả đều xuất phát từ các công ước ILO về lao động 
cưỡng bức.  
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Vì thế, dự thảo cần bổ sung nhằm nêu rõ nguyên tắc xác định người lao động là sự tồn tại của 
quan hệ việc làm dựa trên thực tiễn của công việc, trả công cho người lao động, bất kể mối quan hệ 
đó dựa trên sự thỏa thuận hay hợp đồng hay bất kỳ cách nào khác. 

3.4.2. Về vấn đề lương của người lao động  

Dự thảo Bộ luật lao động quy định: "1. Người lao động được trả lương trên cơ sở thỏa thuận với 
người sử dụng lao động và theo năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc" (Điều 6); "Người sử 
dụng lao động phải thực hiện nguyên tắc bình đẳng nam nữ về tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương 
và trả công lao động, không được có hành vi phân biệt đối xử với phụ nữ, xúc phạm danh dự và nhân 
phẩm phụ nữ" (khoản 1 Điều 168). Dự thảo luật không đưa ra định nghĩa rõ ràng và toàn diện về trả 
lương bình đẳng cho nam và nữ làm công việc có giá trị tương đương theo quy định tại Điều 1 của 
Công ước số 100. 

3.4.3. Các hành vi phân biệt đối xử bị cấm 

Dự thảo quy định: "1. Phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn 
giáo trong sử dụng lao động, quan hệ lao động và việc làm" (Điều 9). Điều luật này chưa thể hiện hết 
tinh thần của Công ước số 111 của ILO. Theo điều 1 của Công ước thì phải dựa trên ít nhất 7 yếu tố 
nhằm mục đích tránh sự phân biệt trực tiếp và gián tiếp trong mọi khía cạnh việc làm và nghề nghiệp bao 
gồm tiếp cận cơ hội giáo dục và học nghề, định hướng nghề và kết nối việc làm; tuyển dụng, thăng 
tiến, bảo đảm thời hạn việc làm, trả lương cho công việc có giá trị tương đương, điều kiện và điều 
khoản làm việc. 

Dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi) quy định "cấm cưỡng bức lao động dưới mọi hình thức" 
(Khoản 3, Điều 9), nhưng không đưa ra định nghĩa về "lao động cưỡng bức". Nên bổ sung định nghĩa 
về "lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc" vào dự thảo để nhằm tương thích với Điều 2 (1) Công ước số 
29. 

3.4.4. Về thương lượng - thỏa ước lao động tập thể 

Dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi qui định: "Thương lượng tập thể được thực hiện trong phạm vi 
doanh nghiệp và ngành" (Khoản 3, Điều 74). 

Theo Điều 4, công ước 98 về thương lượng tập thể thì thương lượng tập thể là vấn đề do các bên 
thương lượng tự quyết định, không phải do luật áp đặt hay do cơ quan hành chính hoặc cơ quan quản 
lý về lao động. Chúng ta nên xem xét lại vấn đề này để cho phép các bên thương lượng được lựa 
chọn cấp độ thương lượng như: cấp quốc gia, khu vực, ngành.  

Về đại diện tham gia thương lượng tập thể: Dự thảo Bộ luật của ta qui định: "Khi một doanh nghiệp 
chưa thành lập công đoàn, công đoàn cấp trên sẽ đại diện cho Người lao động trong thương lượng tập 
thể" (Khoản 1 điểm 1, Điều 76). 

Điều này không phù hợp với Điều 4 của Công ước 98 về quyền tổ chức và thương lượng tập thể năm 
1949 mà Việt Nam chưa phê chuẩn, trong đó quy định "Nếu cần thiết, phải có những biện pháp phù hợp 
với điều kiện quốc gia để khuyến khích và xúc tiến việc triển khai và sử dụng hoàn tất các thể thức thương 
lượng tự nguyện giữa một bên là người sử dụng lao động và các tổ chức người sử dụng lao động với một 
bên là các tổ chức của người lao động, nhằm quy định những điều khoản và điều kiện về sử dụng lao động 
bằng thỏa ước lao động tập thể" (Điều 4). 

Về quy trình thương lượng tập thể: Dự thảo Bộ luật lao động quy định: "Ban Chấp hành Công 
đoàn (trường hợp thương lượng tập thể trong phạm vi doanh nghiệp, nếu ở nơi chưa có Công đoàn 
thì đại diện công đoàn cấp trên cơ sở lấy ý kiến trực tiếp)..." (Điều 78) là không phù hợp với Điều 4 
Công ước 98 của (ILO).  

Về thỏa ước lao động tập thể: Dự thảo quy định: "1. Thỏa ước lao động tập thể được thể hiện 
bằng văn bản ký kết giữa đại diện của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc đại diện Công đoàn 
cấp trên cơ sở nơi chưa có Công đoàn nếu là thoả ước doanh nghiệp, của Ban chấp hành công đoàn 
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ngành nếu là thỏa ước ngành và đại diện người sử dụng lao động và được đăng ký tại cơ quan quản 
lý nhà nước về lao động" (Điều 80). 

Công đoàn cấp trên được trao quyền thay mặt người lao động tại các doanh nghiệp là khó khả 
thi, không hiệu quả và cũng không phù hợp với Điều 4 của Công ước 98. 

3.4.5. Về thời giờ làm việc và nghỉ ngơi đối với những Người lao động làm không trọn ngày 
hoặc tuần 

Dự thảo Bộ luật lao động quy định: "Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi của những người 
làm hợp đồng không trọn ngày, không trọn tuần, làm khoán do người lao động và người sử dụng lao 
động thỏa thuận" (Điều 123).  

 Công ước số 175 về làm việc bán thời gian mà Việt Nam chưa phê chuẩn, trong đó yêu cầu 
người lao động bán thời gian phải được hưởng điều kiện tương đương với người lao động làm toàn 
phần về thời giờ làm việc.  

3.4.6. Về bảo đảm an toàn và sức khỏe cho người lao động tại nơi làm việc 

Điều 153 của Dự thảo Bộ luật lao động đã quy định rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động 
trong việc đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động tại nơi làm việc, nhưng đã không quy 
định rằng người sử dụng lao động phải có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu đã được nêu tại Điều 19 (c) 
của Công ước số 155, trong đó quy định: "Các đại diện của người lao động trong cơ sở sản xuất 
được cung cấp những thông tin đầy đủ về những biện pháp mà người sử dụng lao động tiến hành 
để bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động".  

Vì vậy, nên bổ sung thêm một điểm vào Khoản 3 Điều 152 nhằm làm phù hợp với Công ước. Cụ 
thể: "cung cấp thông tin định kỳ cho người lao động về các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao 
động tại doanh  nghiệp". 

3.4.7. Về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp 

Dự thảo Bộ luật lao động đã đưa ra định nghĩa về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, định 
nghĩa này phù hợp với Công ước 155, tuy nhiên điều luật này đã chưa  quy định về các yếu tố tinh 
thần ảnh hưởng tới sức khỏe như tại Điều 3 điểm e của Công ước .  

3.4.8. Về bồi thường bằng hiện vật 

Điều 163 của Dự thảo đã quy định về quyền lợi của người lao động khi làm việc trong môi trường 
độc hại, nhưng không có nghĩa là người sử dụng lao động không có trách nhiệm đảm bảo mọi biện pháp 
phòng ngừa cần thiết để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, bao gồm việc cung cấp các 
trang thiết bị và quần áo bảo hộ phù hợp với quy định tại Điều 16 (3) của Công ước 155. 

3.4.9. Về môi trường làm việc an toàn và lành mạnh  

Dự thảo Bộ luật nên sửa đổi để lồng ghép các thông tin và tập huấn về HIV/AIDS cho người lao 
động, như một biện pháp phòng ngừa căn bệnh này để tương thích với phần 4.4 trong bộ quy tắc của 
ILO và Điều 16, 17 và 19 đoạn c, d của Công ước 155. 

Dự thảo luật nên quy định rõ ràng về các thiết bị sơ cứu nằm trong các phương tiện bảo hộ cá nhân đề 
phòng chống truyền nhiễm (ví dụ găng tay nhựa) và người lao động tham gia sơ cứu được đào tạo về 
phòng chống truyền nhiễm HIV.  

3.4.10. Về chính sách của nhà nước đối với về lao động nữ  

Đối với lao động nữ có thai: "Người lao động nữ có thai có quyền đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động nếu có giấy của cơ sở y tế chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai 
nhi" (Điều 70).  

Công ước số 183 về bảo vệ thai sản của ILO đã quy định: "Người sử dụng lao động không được 
phép chấm dứt hợp đồng lao động với một phụ nữ trong thời kỳ mang thai hoặc nghỉ thai sản" (Điều 
8 đoạn 1). Nên Việt Nam nên nghiên cứu và phê chuẩn công ước này để bảo vệ lao động nữ trong 
thời kỳ thai sản, chống lại hành vi phân biệt. 
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3.4.11. Về lao động trẻ em 

Dự thảo Bộ luật lao động qui định: "1. Cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc, trừ một 
số nghề và công việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. 

2. Đối với ngành nghề và công việc được nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc, học nghề, 
tập nghề thì việc nhận và sử dụng những trẻ em này phải có sự đồng ý bằng văn bản và theo dõi của 
cha mẹ hoặc người đỡ đầu hợp pháp" (Điều 178).  

Điều luật này phù hợp với Điều 7, đoạn 1 của Công ước 138, trong đó quy định trẻ em từ 13 đến 
15 tuổi có thể làm các công việc nhẹ không ảnh hưởng tới sức khỏe hoặc sự phát triển, việc đi học 
hoặc tham gia các chương trình hướng nghiệp hoặc đào tạo. Tuy nhiên, điều này là lặp lại Điều 120 
của Bộ luật lao động hiện hành (được hướng dẫn chi tiết trong Thông tư số 21/1999/TT-BLĐTBXH) 
không phù hợp với Điều 7 của Công ước 138. 

3.4.12. Quy trình hòa giải tranh chấp tập thể về lợi ích tại Hội đồng trọng tài lao động  

"Tại phiên họp giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích phải có mặt đại diện có thẩm 
quyền của hai bên tranh chấp. Trường hợp cần thiết, Hội đồng trọng tài lao động mời đại diện công 
đoàn cấp trên cơ sở hoặc đại diện công đoàn cấp trên nơi chưa có công đoàn và đại diện cơ quan, tổ 
chức hữu quan tham dự phiên họp" (Đoạn 2 Điều 227).  

Công đoàn đóng vai trò quan trọng trong việc đại diện cho lợi ích của người lao động, nhưng vì họ 
không ở doanh nghiệp, nên không hiểu được bản chất vấn đề tranh chấp. Nếu quy định như này sẽ 
không thúc đẩy quan hệ lao động lành mạnh và hợp tác tại nơi làm việc, vì vậy nên xóa bỏ quy định 
này. 

3.4.13. Về các trường hợp đình công bất hợp pháp  

Bộ luật dự kiến: "Không được đình công ở một số doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm, dịch vụ 
công ích và doanh nghiệp thiết yếu cho nền kinh tế quốc dân hoặc an ninh, quốc phòng theo danh 
mục do Chính phủ quy định" (Điều 243). 

Theo nguyên tắc tự do hiệp hội, chỉ có thể cấm đình công ở những ngành nghề dịch vụ trọng yếu, tức 
là nếu tạm ngừng dịch vụ đó sẽ gây nguy hiểm tới cuộc sống, an toàn hoặc sức khỏe của một phần hoặc 
toàn bộ dân cư. Để đánh giá trường hợp cấm đình công, cần đáp ứng một tiêu chí là có mối đe dọa đến sự 
sống, an toàn và sức khỏe của dân cư hay không. Cần phải xem xét lại điều luật này.  

3.4.14. Thanh tra nhà nước về lao động  

Chức năng của Thanh tra nhà nước về lao động "Thanh tra nhà nước về lao động có chức năng 
thanh tra chính sách lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động" (Khoản 1 Điều 262). 

Theo Điều 3 của Công ước số 81, chức năng của hệ thống thanh tra lao động không chỉ là thanh 
tra mà còn đảm bảo thực thi pháp luật lao động; tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho người lao động và 
người sử dụng lao động; cung cấp thông tin và hướng dẫn phòng chống tai nạn lao động và thông 
báo cho cơ quan có thẩm quyền. Để làm phù hợp hơn với Công ước. Điều luật nên sửa đổi "Cơ quan 
thanh tra nhà nước thực hiện chức năng thanh tra chính sách lao động, an toàn vệ sinh lao động và 
đảm bảo việc thực hiện và thực thi quy định pháp luật về điều kiện lao động và bảo vệ người lao 
động". 

 
KÕt LuËn 

Nhà nước ta đã gia nhập 18 công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Điều đó có nghĩa là 
Việt Nam đang phải thực hiện nghiêm chỉnh các công ước này. Một trong những mục tiêu quan trọng 
đặt ra trong lần sửa đổi Bộ luật lao động lần này là để làm cho pháp luật lao động Việt Nam phù hợp 
với các cam kết của nước ta về lao động và từng bước tương thích với các tiêu chuẩn cơ bản của các 
công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).  
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Dưới góc độ pháp luật nói chung, làm tương thích pháp luật lao động quốc gia và pháp luật quốc 
tế về lao động không chỉ là nhu cầu mà còn là nghĩa vụ của bất kỳ quốc gia nào, trong đó có Việt 
Nam. Cơ sở của sự khẳng định này ở chỗ pháp luật quốc tế - là công cụ điều chỉnh hoạt động hợp tác 
của quốc gia khi tham gia vào đời sống quốc tế chính là sản phẩm của sự tự nguyện thỏa thuận nhằm 
dung hòa lợi ích của các thành viên. Vì vậy, tuân thủ pháp luật quốc tế là nghĩa vụ của mỗi chủ thể 
nhằm bảo đảm lợi ích của chính họ cũng như lợi ích của quốc gia khác. Nếu không tuân thủ pháp 
luật quốc tế hoặc ban hành văn bản pháp luật quốc gia trái với các cam kết thì quốc gia phải thực 
hiện nghĩa vụ pháp luật quốc tế, thậm chí phải chịu trách nhiệm pháp lý quốc tế trong trường hợp 
thoái thác nghĩa vụ.  

Việc hoàn thiện các quy định của pháp luật lao động phải dựa trên cả những Công ước mà Việt 
Nam chưa phê chuẩn như: Công ước 87 (1948) về quyền tự do liên kết và quyền tổ chức; Công ước 
số 98 (1949) về nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Đây là hai trong số những 
công ước cơ bản nhất của ILO, hơn nữa mọi quốc gia thành viên của ILO có nghĩa vụ tôn trọng, thúc 
đẩy và ghi nhận ngay cả khi thành viên đó chưa phê chuẩn các Công ước tương ứng của ILO. Tác 
dụng của việc thi hành các tiêu chuẩn về tự do hiệp hội và thương lượng tập thể sẽ cho phép người 
lao động và người sử dụng lao động được tham gia nhiều hơn vào quá trình lập chính sách, tăng 
cường năng lực của người lao động trong quá trình thương lượng tập thể. Từ đó tiếng nói của người 
lao động sẽ được nâng cao, tạo cơ chế bảo vệ người lao động tránh khỏi việc bị bóc lột, xây dựng 
quan hệ lao động ổn định, hài hoà và lành mạnh. Một trong những cơ sở để duy trì sự ổn định về 
chính trị và xã hội quốc gia - điều kiện tiên quyết để thúc đẩy kinh tế và thu hút đầu tư trực triếp 
nước ngoài.  

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay đòi hỏi chúng ta 
phải chú trọng đến việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật lao động có tính khả thi và phù 
hợp với pháp luật quốc tế, đáp ứng được yêu cầu đổi mới của đất nước trong thời kỳ hội nhập. Vì 
vậy, hệ thống pháp luật lao động Việt Nam phải được xây dựng và phát triển phù hợp với các tiêu 
chuẩn lao động quốc tế cơ bản của ILO, với các công ước quốc tế về lao động của ILO và cũng phải 
phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam. Đó chính là một trong những đảm bảo quan trọng đáp 
ứng yêu cầu phát triển bền vững trong hoạt động xây dựng pháp luật.  

Muốn làm được điều đó một cách hiệu quả nhất thì cần phải tính đến và giải quyết các vấn đề 
trên cơ sở khoa học và thực tiễn mối quan hệ tương tác giữa pháp luật lao động nước ta với pháp luật 
quốc tế về lao động.  


